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Bài viết phân tích những điểm tương đồng giữa Bộ quy tắc Nelson Mandela 

và pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của phạm nhân; trên cơ sở 

đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả trong thực thi 

Bộ quy tắc Nelson Mandela. 

Bộ quy tắc Nelson Mandela được xem là kim chỉ nam trong việc xây dựng môi 

trường giam giữ văn minh, tôn trọng nhân phẩm. Việt Nam đã có những tiến bộ 

đáng kể trong việc nội luật hóa và thực thi Bộ quy tắc này, song thực tiễn vẫn còn 

những khó khăn nhất định. Bài viết phân tích những điểm tương đồng giữa Bộ 

quy tắc Nelson Mandela và pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của 

phạm nhân; trên cơ sở đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường tính hiệu 

quả trong thực thi Bộ quy tắc Nelson Mandela. 

1. Về Bộ quy tắc Nelson Mandela 

Nền tảng của Bộ quy tắc Nelson Mandela bắt nguồn từ Bộ quy tắc tiêu chuẩn tối 

thiểu về đối xử với tù nhân (Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners - SMRs) được Liên hợp quốc thông qua từ năm 1955. Đây là một trong 

những bộ quy chuẩn đầu tiên mang tính phổ quát về nguyên tắc đối xử với tù 

nhân, đặt ra các tiêu chí cơ bản về điều kiện giam giữ, chăm sóc sức khỏe, tiếp 

xúc với thế giới bên ngoài và quyền con người tối thiểu mà người bị giam giữ 

được hưởng. Tuy nhiên, trải qua hơn nửa thế kỷ, cùng với sự phát triển của luật 

nhân quyền quốc tế và các cơ chế giám sát, SMRs bộc lộ nhiều điểm bất cập, 

không còn phù hợp với thực tiễn. Trong khi đó, trên thế giới, liên tiếp ghi nhận 

các vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền của người bị giam giữ, từ tra tấn, đối xử 

vô nhân đạo đến thiếu thốn về y tế và điều kiện sống trong các trại giam. Thực 

trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cập nhật, sửa đổi các quy tắc giam giữ 

hiện hành nhằm phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực tư pháp hình sự, khoa học 

y tế, cũng như chuẩn mực đạo đức và pháp lý đương đại. 

Sau nhiều năm thảo luận, phiên bản sửa đổi đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc 

thông qua vào ngày 17/12/2015, đặt tên là “Bộ quy tắc Nelson Mandela” nhằm 

vinh danh cựu Tổng thống Nam Phi - người đã trải qua 27 năm tù đày trong cuộc 

đấu tranh vì tự do và công lý. 

Bộ quy tắc Nelson Mandela, tên gọi chính thức là Bộ quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu 

của Liên hợp quốc về đối xử với tù nhân có 122 quy tắc chi tiết, là văn kiện quốc 



tế quan trọng nhằm định hướng tiêu chuẩn nhân đạo trong việc giam giữ và cải 

tạo người bị tước tự do. Nội dung cơ bản của Bộ quy tắc nhấn mạnh đến sự tôn 

trọng nhân phẩm con người, phòng chống đối xử vô nhân đạo và bảo đảm các 

quyền tối thiểu của người bị giam giữ. 

2. Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam với Bộ quy tắc Nelson Mandela 

trong việc bảo đảm quyền của phạm nhân 

-  Nguyên tắc đối xử nhân đạo và không phân biệt đối xử: 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã 

hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp 

luật”[1], “Không ai bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức 

đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”[2]. Đây là 

nền tảng pháp lý cao nhất thể hiện sự cam kết của Nhà nước trong việc tuân thủ 

và thực thi các quyền cơ bản của con người, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, 

trong đó có Bộ quy tắc Nelson Mandela. Cụ thể Bộ quy tắc Nelson Mandela xác 

định rõ: Không một tù nhân nào có thể bị tước bỏ các quyền con người và các 

quyền tự do cơ bản, trừ những hạn chế hợp lý và phù hợp với luật pháp, vốn là hệ 

quả tất yếu của việc bị giam giữ[3]. 

Bên cạnh đó, Điều 20 Hiến pháp năm 2013 tiếp tục cụ thể hóa quyền được bảo vệ 

về thân thể và nhân phẩm, quy định: “Không ai bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục 

hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự 

và nhân phẩm”. Nội dung này phản ánh rõ nguyên tắc chống tra tấn, đối xử vô 

nhân đạo vốn được nhấn mạnh trong Bộ quy tắc Mandela. Theo Quy tắc 43 Bộ 

quy tắc Mandela thì không được phép áp dụng tra tấn hoặc các hình thức đối xử 

hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục dưới bất kỳ hoàn cảnh nào[4]. 

Như vậy, Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam và Bộ quy tắc Nelson Mandela đều 

đề cao nguyên tắc nhân đạo, bảo đảm rằng ngay cả những người bị giam giữ vẫn 

được tôn trọng quyền con người. Việc Hiến pháp năm 2013 đưa những chuẩn mực 

quốc tế về quyền con người, đặc biệt trong lĩnh vực thi hành án và quản lý giam 

giữ thể hiện bước tiến quan trọng trong việc nội luật hóa các cam kết quốc tế, qua 

đó củng cố hơn nữa hệ thống bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. 

Liên quan trực tiếp đến quyền của phạm nhân trong thi hành án hình sự (THAHS), 

Luật THAHS năm 2019 là văn bản pháp lý quan trọng của Việt Nam, đóng vai 

trò điều chỉnh toàn diện hoạt động thi hành án phạt tù và công tác giam giữ phạm 

nhân. Nội dung của Luật THAHS năm 2019 không chỉ nhằm bảo đảm hiệu quả 

THAHS mà còn thể hiện rõ sự cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con 

người, đặc biệt là các quyền cơ bản của người bị giam giữ, phù hợp với các tiêu 

chuẩn quốc tế, điển hình là Bộ quy tắc Nelson Mandela. 

Một trong những nguyên tắc nổi bật được ghi nhận tại Luật THAHS năm 2019 là 

nguyên tắc tôn trọng quyền con người và bảo vệ nhân phẩm của phạm nhân: “Người 



chấp hành án phạt tù có quyền được bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của Luật này và 

pháp luật có liên quan”[5]. Quy định này phản ánh trực tiếp nội dung Quy tắc 1 của 

Bộ quy tắc Nelson Mandela, trong đó nhấn mạnh rằng: Tù nhân phải được đối xử 

tôn trọng phẩm giá và các quyền con người vốn có[6]. Điều này cho thấy, phạm 

nhân, mặc dù đang bị tước quyền tự do thân thể, nhưng vẫn phải được đối xử như 

những chủ thể có quyền, không bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. 

Bên cạnh đó, Luật THAHS năm 2019 còn thiết lập các quy định cụ thể để ngăn 

chặn việc tra tấn, bạo hành và các hành vi đối xử tàn bạo, phù hợp với quy tắc 

chống tra tấn của quốc tế như: “Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người chấp hành án; cấm tra tấn, nhục 

hình, trừng phạt thân thể, đánh đập hoặc bất kỳ hành vi đối xử tàn bạo, vô nhân 

đạo nào khác”[7]. Quy định này tương ứng với Quy tắc 43 Bộ quy tắc Nelson 

Mandela, trong đó nêu rõ: Bất kỳ hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, 

vô nhân đạo hoặc hạ nhục đều bị nghiêm cấm tuyệt đối và không được viện dẫn 

lý do nào để biện minh. 

- Quyền được tiếp cận chăm sóc y tế: 

Luật THAHS năm 2019 quy định: “Phạm nhân được khám bệnh, chữa bệnh, được 

chuyển cơ sở y tế điều trị nếu mắc bệnh nặng”[8]. Đây là một quy định quan trọng 

trong việc bảo vệ quyền lợi sức khỏe của phạm nhân, đảm bảo rằng những người 

bị giam giữ sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế đầy đủ, đặc biệt trong trường hợp mắc 

bệnh nặng. Quy định này hoàn toàn tương thích với Quy tắc 24 và 27 của Bộ quy 

tắc Mandela, trong đó yêu cầu mọi tù nhân phải được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp 

thời, đầy đủ và không bị phân biệt đối xử. 

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định chi tiết về chế độ ăn, ở, mặc, sinh hoạt, và chăm 

sóc y tế cho phạm nhân; các điều kiện giam giữ nhằm bảo đảm an sinh tối thiểu 

cho phạm nhân; quyền được tiếp cận thông tin, giáo dục và lao động cải tạo; quyền 

được liên hệ xã hội và tiếp xúc thân nhân đều tương đồng với Bộ Quy tắc Nelson 

Mandela. Những điểm tương đồng trên không chỉ cho thấy sự tương thích pháp 

lý mà còn thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc bảo vệ 

quyền con người, nhất là trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế đang 

ngày càng sâu rộng. 

3. Một số khó khăn, thách thức 

Mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc áp dụng Bộ quy 

tắc Nelson Mandela vào hệ thống pháp luật và thực tiễn THAHS, nhưng vẫn còn 

không ít khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai, nhất là trong bối cảnh 

hiện nay, cụ thể: 

- Về điều kiện cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn quốc tế: 



Việt Nam dù có những cải thiện đáng kể trong việc xây dựng các trại giam hiện 

đại, nhưng vấn đề quá tải tù nhân và thiếu không gian sinh hoạt vẫn phổ biến. 

Hiện nay, phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể, trừ phạm nhân đang bị 

giam riêng theo quy định của pháp luật. 

Trong khi đó, Quy tắc 12 của Bộ quy tắc Nelson Mandela khuyến cáo mỗi tù 

nhân, nếu có thể, nên được bố trí ở phòng riêng vào ban đêm để bảo đảm riêng tư 

và an toàn cá nhân, chỉ trong trường hợp đặc biệt mới ghép chung hai tù nhân. 

Quy định trên thể hiện rõ quan điểm nhân đạo và tiến bộ trong việc bảo đảm quyền 

con người cho người bị tước tự do, đặc biệt là quyền được sống trong điều kiện 

tôn trọng nhân phẩm, an toàn cá nhân và quyền riêng tư. Việc giam giữ riêng lẻ 

về đêm không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, hạn chế xung đột và bạo lực 

trong trại giam, mà còn góp phần tạo môi trường cải tạo tích cực. Mặc dù Bộ quy 

tắc cho phép ngoại lệ trong những trường hợp thật sự cần thiết, song ngoại lệ này 

phải được kiểm soát chặt chẽ và không nên trở thành thông lệ. 

Do đó, để tiệm cận với các giá trị của Bộ quy tắc Nelson Mandela, Việt Nam cần 

từng bước giảm tỉ lệ giam tập thể, tăng cường phân loại phạm nhân và cải thiện 

cơ sở vật chất nhằm tiến tới mô hình giam giữ nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm và 

bảo đảm các quyền cơ bản của người bị tước tự do. 

- Về chỗ nằm của phạm nhân: 

Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân theo quy định của pháp luật Việt nam là 02 

mét vuông (02 m2). Quy định này nhằm bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho 

người chấp hành án phạt tù. So sánh với các chuẩn mực đặt ra trong Bộ quy tắc 

Nelson Mandela, theo tiêu chuẩn địa phương hoặc quốc gia, mỗi tù nhân phải 

được cung cấp một giường riêng và bộ đồ giường riêng, đầy đủ, sạch sẽ khi được 

cấp, được giữ gìn ngăn nắp và được thay đổi thường xuyên để đảm bảo vệ sinh. 

Để tiệm cận hơn với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, Việt Nam cần tiếp tục 

rà soát, điều chỉnh các quy định về chỗ ở, không gian sống của phạm nhân theo 

hướng cá nhân hóa, nâng cao điều kiện vật chất và phân loại giam giữ phù hợp 

với nhu cầu đặc thù của từng nhóm đối tượng. 

- Về công tác lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng lao động, học nghề của phạm nhân 

trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn, bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Mặt khác, 

nhiều mô hình không phù hợp với nhu cầu lao động xã hội, thiếu đội ngũ cán bộ 

có trình độ tay nghề cao, nhiều phạm nhân sau khi chấp hành xong hình phạt, tái 

hòa nhập cộng đồng nhưng không sử dụng ngành nghề đã đào tạo để tìm kiếm cơ 

hội việc làm, ổn định cuộc sống. 

- Thiếu nhân lực chất lượng cao trong quản lý trại giam: 

Mặc dù Luật THAHS năm 2019 đã có các quy định rõ ràng về quyền lợi của phạm 



nhân, nhưng việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trại giam và nhân viên y tế tại 

các cơ sở giam giữ vẫn còn thiếu, đặc biệt là trong việc nhận diện các vấn đề về 

tâm lý phạm nhân hay quản lý các trường hợp phạm nhân có bệnh tật nặng. Điều 

này dẫn đến tình trạng một số phạm nhân chưa được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, 

hoặc gặp khó khăn trong quá trình cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng. 

4. Một số khuyến nghị đối với Việt Nam 

Bộ quy tắc Nelson Mandela và một số quy định của pháp luật Việt Nam về quyền 

của phạm nhân (Luật THAHS năm 2019 và các văn bản pháp luật liên quan) đều 

cùng hướng đến mục tiêu đảm bảo quyền con người cho phạm nhân. Tuy nhiên, 

giữa hai hệ thống này vẫn tồn tại những khác biệt nhất định về mức độ chi tiết, 

cách tiếp cận quyền con người của phạm nhân, cũng như cơ chế bảo đảm thực thi 

các quyền đó. Sự khác biệt này đặt ra một số yêu cầu đối với Việt Nam nhằm từng 

bước hiện thực hóa các cam kết quốc tế và xây dựng một nền tư pháp hình sự 

nhân đạo, phù hợp với chuẩn mực toàn cầu. Cụ thể: 

 Trước hết, cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản dưới luật để hướng dẫn chi 

tiết việc thực hiện các quyền của người bị giam giữ, đảm bảo không xảy ra khoảng 

trống pháp lý hoặc cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan THAHS, phù 

hợp hơn với chuẩn mực quốc tế. 

Thứ hai, cán bộ làm công tác thi hành hình phạt tù là những người tiếp xúc trực 

tiếp và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

phạm nhân. Chính vì vậy, công tác phát triển cán bộ luôn được quan tâm hàng 

đầu với mục đích nâng cao năng lực công tác, nhận thức về trách nhiệm, ý thức 

trong việc đảm bảo quyền con người cho phạm nhân. 

Thứ ba, cần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, y tế, giáo dục, lao động trong các 

cơ sở giam giữ, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật THAHS năm 2019 cũng 

như Bộ quy tắc Nelson Mandela, đặc biệt là ở các trại giam vùng sâu, vùng xa còn 

nhiều khó khăn. 

Thứ tư, về cơ chế giám sát độc lập, Bộ quy tắc Nelson Mandela (Quy tắc 83 - 85) 

yêu cầu phải có các cơ quan thanh tra độc lập, không phụ thuộc vào cơ sở giam 

giữ, có quyền đến thăm trại giam định kỳ hoặc đột xuất để kiểm tra việc đối xử 

với tù nhân và báo cáo công khai về phát hiện của mình. Hiện nay, pháp luật Việt 

Nam quy định cơ chế giám sát trại giam thông qua hoạt động của Viện kiểm sát 

nhân dân bằng cách kiểm sát thường kỳ, đột xuất hoặc trực tiếp. Để xây dựng cơ 

chế giám sát trực tiếp, thường xuyên và có tính chuyên nghiệp cao trong hoạt động 

kiểm sát thi hành án phạt tù, cần nghiên cứu thiết lập bộ phận riêng của Viện kiểm 

sát nằm trong các cơ sở giam giữ theo kinh nghiệm của Trung Quốc. Đây được 

gọi là bộ phận kiểm sát trại giam, là mô hình giúp Viện kiểm sát có thể kiểm tra 

trực tiếp, thường xuyên và chuyên nghiệp; phát hiện kịp thời những vi phạm của 

cơ sở giam giữ trong quá trình quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; 

đảm bảo đúng mục đích đề ra. 



Bên cạnh đó, tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

đoàn thể trong công tác thi hành án phạt tù, tạo ra cơ chế để quyền đó có thể thực 

hiện trên thực tế phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

Hoàng Thị Hoa 
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